
Mẫu số 04

 Hoàn thành 

XUẤT SẮC 

nhiệm vụ 

 Hoàn thành 

TỐT nhiệm vụ 

 HOÀN THÀNH 

nhiệm vụ 

 KHÔNG hoàn 

thành nhiệm vụ 

Hiệu trưởng 1 1

Phó Hiệu trưởng 1 1

Phó Hiệu trưởng 1 1

Giáo viên 19 4 15

Nhân viên 

Người lao động (ngoài biên chế)

Đặng Thị Lan Anh

Nam Định, ngày 13 tháng 5 năm 2025

NGƯỜI LẬP BẢNG HIỆU TRƯỞNG

Trần Thị Thanh Hiền

1 Viên chức quản lí 

UBND THÀNH PHÔ NAM ĐỊNH

TRƯỜNG MẦM NON BÌNH MINH

BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG 

NĂM HỌC 2024 - 2025

STT Đối tượng Tổng số 

Mức độ phân loại đánh giá (số lượng)

Ghi chú

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

2
Viên chức không giữ 

chức vụ quản lí



Mẫu số 05

Tự đánh giá
Đánh giá của 

cấp trên 

1 Đặng Thị Lan Anh Hiệu trưởng MN Bình Minh
Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ

2 Trần Thị Thanh Hiền Phó HT MN Bình Minh
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ

3 Phạm Minh Phương Phó HT MN Bình Minh
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ

4
Nguyễn Thị Thu 

Trang

TTCM- 

CTCĐ
MN Bình Minh

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ

Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ

5 Đặng Thị Hà TTCM MN Bình Minh
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ

Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ

6 Trần Thị Nhật Lệ GV MN Bình Minh
Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ

Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ

HĐ theo 

NĐ 111

7 Tạ Thị Vân Kiều TPCM MN Bình Minh
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ

Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ

8 Trần Thị Thu Nga TPCM MN Bình Minh
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ

9 Trần Thị Thanh TTCM MN Bình Minh
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ

10
Trần Thị Thanh 

Hương
TPCM MN Bình Minh

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ

11 Nguyễn Phương Thảo GV MN Bình Minh
Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ

12 Lê Thị Hiền GV MN Bình Minh
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ

13 Vũ Thị Hường GV MN Bình Minh
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ

14 Trần Thị Hồng GV MN Bình Minh
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ

15 Nguyễn Thị Bình GV MN Bình Minh
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ

16 Nguyễn Thị Hải GV MN Bình Minh
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ

17 Vũ Thị Thanh Nhàn GV MN Bình Minh
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ

18 Chu Thị Thanh Huyền GV MN Bình Minh
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ

19 Bùi Thị Ngân GV MN Bình Minh
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ

20 Trần Thanh Hoa GV MN Bình Minh
Hoàn thành 

nhiệm vụ

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ

UBND THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON BÌNH MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH TỔNG HỢP KẾT QUẢ 

ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG

Ghi chúSTT Họ và tên Chức vụ Đơn vị

Kết quả đánh giá



21 Trần Thị Thanh Tâm GV MN Bình Minh
Hoàn thành 

nhiệm vụ

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ

22 Phạm Thị Hà GV MN Bình Minh
Hoàn thành 

nhiệm vụ

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ

Danh sách gồm  22 người ./.

+ Viên chức quản lí:

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ:

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ:

- Hoàn thành nhiệm vụ:

- Không hoàn thành nhiệm vụ:

+ Viên chức không giữ chức vụ quản lí:

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 4

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 15

- Hoàn thành nhiệm vụ:

- Không hoàn thành nhiệm vụ:

+ Người lao động:

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ:

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 

- Hoàn thành nhiệm vụ:

Trần Thị Thanh Hiền Đặng Thị Lan Anh

- Không hoàn thành nhiệm vụ:

Nam Định, ngày 13 tháng 5 năm 2025

Người lập biểu Hiệu trưởng





+ Viên chức quản lí:

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ:

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ:

- Hoàn thành nhiệm vụ:

- Không hoàn thành nhiệm vụ:

+ Viên chức không giữ chức vụ quản lí:

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 4

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 15

- Hoàn thành nhiệm vụ:

- Không hoàn thành nhiệm vụ:

+ Người lao động:

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ:

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 

- Hoàn thành nhiệm vụ:

- Không hoàn thành nhiệm vụ:


